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 THÔNG BÁO CHÀO GIÁ 
Phục vụ công tác lập dự toán mua sắm vật tư y tế, dụng cụ lấy mẫu, hóa chất, 

bơm kim tiêm, thiết bị dây chuyền lạnh, bảo trì, hiệu chuẩn dây chuyền lạnh 

phục vụ hoạt động khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm- Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng năm 2025 

 

Kính gửi: Công ty/Doanh nghiệp/Hộ kinh doanh cung cấp vật tư y tế, dụng 

cụ lấy mẫu, hóa chất, bơm kim tiêm, thiết bị dây chuyền lạnh. 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng xin gửi đến các Quý công 

ty/đơn vị lời chào trân trọng.  

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng có nhu cầu lập dự toán mua 

sắm vật tư y tế, dụng cụ lấy mẫu, hóa chất, bơm kim tiêm, thiết bị dây chuyền 

lạnh phục vụ hoạt động khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm - Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng năm 2025 theo danh mục chi tiết trong Phụ lục 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7 đính kèm.  

Trung tâm kính đề nghị các quý công ty/đơn vị quan tâm và tùy năng lực 

cung ứng các vật tư y tế, dụng cụ lấy mẫu, hóa chất, bơm kim tiêm, thiết bị dây 

chuyền lạnh, hiệu chuẩn thiết bị, bảo trì bảo dưỡng dây chuyền lạnh, báo giá sản 

phẩm theo các Phụ lục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gửi chào giá sản phẩm của Quý công ty 

theo mẫu báo giá theo thông tin kèm theo. 

  Thông tin báo giá chi tiết gửi tại Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật, địa chỉ: 376 Lê Duẩn, phường 9, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng từ ngày 30 tháng 12 năm 2024 đến 8g00 ngày 06 tháng 01 năm 2025 theo 

giờ hành chánh. Hồ sơ chào giá sẽ được mở vào, lúc 08 giờ 10 phút, ngày 06 

tháng 01 năm 2025.   

 Kính mời các Công ty/Doanh nghiệp/Hộ kinh doanh có đủ năng lực và điều 

kiện tham gia chào giá. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý công ty/đơn vị./. 

Nơi nhận:                                                                     KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                 PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Website đơn vị;               

- Lưu: VT. 

 

                                                                           
                                      BSCKII.  Võ Quang Hà 

 

 

SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT  

BỆNH TẬT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

 

Số:        /TB-KSBT  

 

 Sóc Trăng, ngày       tháng  12 năm 2024 
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PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ 
(Kèm theo Thông báo chào giá số:       /TB- KSBT ngày      tháng 12 năm 2024 của 

TTKSBT) 

 

Stt 

 

Tên 

hàng hoá 

Thành phần, 

Tiêu chuẩn kỹ thuật 
Đvt 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Số 

lượng 

Xuất 

xứ 

1 
Kim lấy máu 

mao mạch 

- Làm từ thép không gỉ. Được tiệt 

trùng, đóng gói riêng tách biệt từng 

cây trong hộp. 

Hộp 
Hộp 

200 cây 
100 

Việt 

Nam 

2 Lam kính - Lam kính nhám, kích thước 75*25 Hộp 
Hộp 72 

miếng 
150 

Châu 

Âu 

3 
Khẩu trang 

N95 

- Khẩu trang có hiệu lực lọc cao đạt 

tiêu chuẩn EN 149:2001 + A1:2009 

FFP2 NR D và EN 14683:2019 type 

I, II hoặc IIR, NIOSH-42C FR84 (ví 

dụ khẩu trang N95 hoặc FFP2 hoặc 

tương đương). 

- Không có valve. 

Hộp 
Hộp 20 

cái 
5 

Châu 

Âu 

4 
Khẩu trang y tế 

4 lớp 

- Có tác dụng lọc khuẩn, không xù 

lông, không thấm nước, sử dụng 1 

lần 

- Quy cách đóng gói: Hộp 50 cái 

- Khẩu trang y tế đạt tiêu chuẩn 

TCVN 8389-1:2010 hoặc tiêu chuẩn 

TCVN 8389-2:2010  

Hộp 
Hộp 50 

cái 
100 

Việt 

Nam 

5 

Bộ trang phục 

chống dịch 7 

món 

- Đồ phòng dịch cấp độ 4. 

- Gồm bộ mũ, áo, quần dạng liền và 

phụ kiện kèm theo (bao giầy, kính 

bảo hộ hoặc/và tấm che mặt, khẩu 

trang, găng tay y tế) 

- Đảm bảo việc bảo vệ toàn bộ bề 

mặt cơ thể người sử dụng trước nguy 

cơ lây nhiễm khi tiếp xúc với máu, 

dịch tiết và giọt bắn đường hô hấp 

mang các tác nhân gây bệnh truyền 

nhiễm khi tiếp xúc gần với người 

bệnh hoặc người có khả năng mang 

mầm bệnh. 

- Sản xuất từ chất liệu vải không dệt, 

kháng thấm, mặc thoáng mát, không 

gây khó chịu quá mức cho người sử 

dụng, phần mũ bo kín được khuôn 

mặt (hở phần mắt đảm bảo cho người 

sử dụng không bị giới hạn trường 

nhìn). Không gây dị ứng cho người 

mặc. Mắt kính trong suốt (loại không 

Bộ Bộ 100 
Châu 

Âu 
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làm biến dạng hình ảnh. Chống mờ 

do hơi nước, cung cấp tầm nhìn tốt. 

6 Ủng cao su 

Chất liệu nhựa tổng hợp. Cổ cao, 

không thấm nước, chống ăn mòn, 

chống trơn trượt, sáng màu. Có thể 

dễ dàng làm sạch bằng các chất tẩy 

rửa thông thường, tái sử dụng được. 

Đôi 
Đôi 2 

chiếc 
10 

Việt 

Nam 

7 

Mũ bảo hộ có 

kính chống 

giọt bắn 

- Vật liệu: làm bằng nhựa trong, dẻo. 

Có thể được làm sạch hoặc khử trùng 

(dùng nhiều lần) 

- Đảm bảo trường nhìn: Chống mờ 

do hơi nước. Cung cấp tầm nhìn tốt 

cho người sử dụng. 

- Kích thước: Che hoàn toàn 2 bên 

tai và chiều dài của khuôn mặt. 

Cái Cái 10 
Việt 

Nam 

8 Nước rửa tay 
- Thể tích 450g/chai, hạn sử dụng 

trên 12 tháng 
Chai 

Chai 

450g 
50  

9 Cồn 70 độ 
- 70% ethanol (C2H5OH), nước cất,  

hạn sử dụng trên 12 tháng.. 
Chai 

Chai 

500ml 
50 

Việt 

Nam 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC DỤNG CỤ PHỤC VỤ LẤY, BẢO QUẢN,  

VẬN CHUYỂN MẪU BỆNH TRUYỀN NHIỄM 
(Kèm theo Thông báo chào giá số:       /TB- KSBT ngày      tháng 12 năm 2024 của 

TTKSBT) 

 

Stt 

 

Tên 

hàng hoá 

Thành phần, 

Tiêu chuẩn kỹ thuật 
Đvt 

Quy 

cách 

đóng gói 

Số 

lượng 

Xuất 

xứ 

1 
Môi trường vận 

chuyển 

- Typ nhựa 15ml, chứa 3ml 

môi trường, môi trường 

(Viral Transport Medium 

(VTM)), hạn sử dụng trên 

12 tháng 

Hộp 
20 tube/ 

hộp 
2  

2 

Tăm bông phết 

họng cán nhựa 

loại rời 

 - Que tăm bông cán nhựa vô 

trùng lấy mẫu bệnh phẩm, 

có nắp đậy, hạn sử dụng trên 

24 tháng 

Bọc 
100 que/ 

bọc 
2  

3 

Tăm bông phết 

hầu cán nhựa 

loại rời 

 - Que gòn 1 cái/1túi (tiệt 

trùng từng cái), tăm bông 

dài 153mm,Tại vị trí 1/2 que 

có 1 khấc nhỏ để có thể thao 

tác bẻ que một cách dễ dàng, 

Bọc 
100 que/ 

bọc 
2  
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hạn sử dụng trên 24 tháng 

4 

Tube ly tâm 

nhựa 15ml khử 

trùng 

 - Nắp vặn kính, tránh sự 

tràn dung dịch trong lúc ly 

tâm, Tuýp đáy nhọn 15ml 

bằng nhựa PP (trong suốt), 

Vạch chia trên ống chính 

xác, dễ nhìn,Kích thước: 

17x120mm, hạn sử dụng 

trên 12 tháng 

Bọc 
50 tube/ 

bọc 
4  

5 
Tube serum 

(100 tube/hộp) 

 - Chất liệu nhựa nguyên 

sinh PP 13x75mm, nắp nhựa 

LDPE,  

Chất phụ gia: Silica + hạt 

nhựa. Khối lượng hạt nhựa 

trong ống tương đương 0.3 – 

0.4g/ống,  Thể tích lấy máu: 

2ml.Hạn sử dụng tối thiểu 

24 tháng  

Hộp 
100 

tube/hộp 
2 

Việt 

Nam 

6 

Tube Cryol 0.5-

2ml có chia 

vạch (100 

tube/gói) 

* Nhựa PP y tế, độ pH trung 

tính, kích thước 12x41mm, 

dung tích tối đa 2,5ml, nắp 

nhựa LDPE vặn xoắn ốc có 

vòng đệm cao su 

* Thân ống được chia vạch 

thể tích. Thành trơn láng 

chống sự bám dính của mẫu 

bệnh phẩm. 

* Dùng bảo quản lạnh các 

mẫu bệnh phẩm 

Tube 
Gói 100 

tube 
5 

Việt 

Nam 

7 
Túi Zip size 12 

( Kg) 

 - Túi zip chỉ đỏ, kích thước 

12x20cm 
Kg 1 kg/ bọc 5 

Việt 

Nam 

8 
Túi Zip size 18 

( Kg) 

 - Túi zip chỉ đỏ, kích thước 

18x23cm 
Kg 1 kg/ bọc 5 

Việt 

Nam 

9 
Túi Zip size 22 

( Kg) 

 - Túi zip chỉ đỏ, kích thước 

22x32cm 
Kg 1 kg/ bọc 5 

Việt 

Nam 

10 
Cồn 70 độ  

( 500ml/Chai) 

- 70% ethanol (C2H5OH), 

nước cất,  hạn sử dụng trên 

12 tháng. 

chai 
Chai 

500ml 
30 

Việt 

Nam 

11 
Bọc rác vàng  

( Kg) 

- Màu vàng, Kích thước: 

80x100cm, không dây 
Kg 1 kg/ bọc 10 

Việt 

Nam 

12 
Bọc rác xanh 

 ( Kg) 

- Màu xanh, Kích thước: 

80x100cm, không dây 
Kg 1 kg/ bọc 10 

Việt 

Nam 

13 
Xà phòng rửa 

tay 

- Thể tích 450g/chai, hạn sử 

dụng trên 12 tháng 

- Quy cách đóng gói: chai 

Chai Chai 450g 50 
Việt 

Nam 
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14 
Găng tay không 

bột size S  

- Chất liệu cao su thiên 

nhiên không bột, size S 
Hộp 

Hội 50 

đôi 
30 

Việt 

Nam 

15 
Găng tay không 

bột size L  

- Chất liệu cao su thiên 

nhiên không bột, size L 
Hộp 

Hội 50 

đôi 
30 

Việt 

Nam 

16 
Giấy vuông 

loại nhỏ 

- kích thước 330 x 330 mm, 

loại 100 tờ, hạn sử dụng trên 

12 tháng 

Bọc Bọc 50 
Việt 

Nam 

17 
Viết lông kim 

không xóa 

- Mực màu xanh,  kích 

thước: 1 mm &amp; 0.4 

mm, Số đầu bút : 2 đầu 
 

Hộp 
10 cây 

/Hộp 
2 

Việt 

Nam 

18 Kéo - kích thước S100-215mm Cây 1 cây/hộp 3 
Việt 

Nam 

19 Băng keo lụa 
kích thước: 2,5cm x 9,14m, 

hạn sử dụng trên 12 tháng,  
Cuộn Cuộn 10 

Việt 

Nam 

20 Băng keo trong kích thước: 46.5mm x 72m,  Cuộn Cuộn 10 
Việt 

Nam 

21 
Đồng hồ bấm 

giây 

Định dạng: giây, phút, tối đa 

60 phút.  
Cái 1 cái/ hộp 1 

Việt 

Nam 

22 
Micropipet 20-

200µl 

Đơn kênh, Bước điều chỉnh 

thể tích: 1ul.  
Cây 1 cây/hộp 2 

Châu 

Âu 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 3 

DANH MỤC HÓA CHẤT  
(Kèm theo Thông báo chào giá số:       /TB- KSBT ngày      tháng 12 năm 2024 của 

TTKSBT) 

 

ST

T 

 

Tên 

hàng hoá 

Thành phần, 

Tiêu chuẩn kỹ thuật 
Đvt 

Quy 

cách 

Số 

lượng 

Xuất 

xứ 

1 Giêm sa nước 
Giêm sa mẹ, chưa 

pha loãng,  
Chai 

Chai 

500ml 
4 

Việt 

Nam 

2 Dầu soi Dầu soi kính hiển vi,  Chai 
Chai 

500ml 
2 

Việt 

Nam 

3 
Hóa chất tẩm 

mùng 

Chứa hoạt chất 

Alpha-Cypermethrin 

10%,  

Chai 
Chai 

1000ml 
21 

Châu 

Âu 
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PHỤ LỤC 4 

DANH MỤC  BƠM KIM TIÊM, VẬT TƯ TIÊM CHỦNG 
(Kèm theo Thông báo chào giá số:       /TB- KSBT ngày      tháng 12 năm 2024 của 

TTKSBT) 

 

ST

T 

 

Tên 

hàng hoá 
Thành phần, 

Tiêu chuẩn kỹ thuật 
Đvt 

Quy 

cách 

Số 

lượng 

Xuấ

t xứ 

1 

Bơm kim tiêm 0,1 

ml 

- Bơm kim tiêm làm 

bằng nhựa dùng một 

lần để tiêm trong da 

vắc xin BCG cho trẻ sơ 

sinh; Dung tích bơm 

kim tiêm là 0,1 ml; Cỡ 

kim là 27G 3/8"; Thiết 

kế đầu kim với mặt vát 

3 chiều. Đường kính độ 

dài kim tiêm phù hợp 

với tiêu chuẩn quốc tế, 

chiều dài đầu vát của 

mũi kim tiêm 

<= 1,2mm để đảm bảo 

kỹ thuật tiêm trong da; 

Thể tích khoảng chết 

(thuốc tồn đọng) còn 

lại sau khi tiêm thấp 

giảm tồn lưu thuốc 

trong bơm tiêm sau khi 

đã sử dụng, tiết kiệm 

thuốc, đảm bảo lượng 

thuốc đủ đưa vào người 

bệnh, tiết kiệm  chi  phí  

(theo  tiêu  chuẩn  nhà  

sản xuất);  Bơm  tiêm  

phải  có tính năng  tự 

khoá; Đóng  bao bì  

Blister. 

Cây 
Hộp 100 

cây 
10000 

Châ

u 

Âu 

2 

Bơm kim tiêm 0,5 

ml 

-  Bơm  kim  tiêm  làm  

bằng  nhựa  dùng  một  

lần;  Dung tích  bơm 

tiêm là 0,5ml; Cỡ kim 

là 25G1" (25G1 inch); 

Bơm kim tiêm phải có 

tính năng tự khoá; 

Đóng gói bao bì 

Blister. Tiêu chuẩn 

13485. 

 

 

Cây 
Hộp 100 

cây 
150000 

Châ

u 

Âu 
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3 

Bơm kim tiêm 1 ml -  Bơm  kim  tiêm  làm  

bằng  nhựa  dùng  một  

lần;  Dung tích  bơm 

tiêm  là  1ml;  Các  

nguyên  vật  liệu  để  

làm bơm  tiêm:  Xy  

lanh, piston, là những 

nguyên vật liệu được 

phép sử dụng trong y 

tế; 

Cây 
Hộp 100 

cây 
15000 

Việt 

Na

m 

4 

Bơm kim tiêm 5 ml -  Bơm  kim  tiêm  làm  

bằng  nhựa  dùng  một  

lần;  Dung tích  bơm 

tiêm  là  5ml;  Các  

nguyên  vật  liệu  để  

làm bơm  tiêm:  Xy  

lanh, piston, là những 

nguyên vật liệu được 

phép sử dụng trong y 

tế; Tiêu chuẩn ISO 

9001, 13485. 

Cây 
Hộp 100 

cây 
10000 

Việt 

Na

m 

5 

Hộp an toàn đựng 

bơm kim tiêm đã 

qua sử dụng 

Carton 2 mặt phủ màng 

PE, độ dày thành hộp: 

1,3- 1,4mm, kích thức: 

160x125x275mm, 

dung tích: 5 lít 

Cái 
Thùng 50 

cái 
2000 

Việt 

Na

m 

6 

Pallet nhựa Kích thước ít nhất 1m 

x 0.6m, bằng nhựa,bề 

mặt phẳng và mịn, 

chống bám bẩn, dễ lau 

chùi, làm sạch. 

Cái Cái 12 

Việt 

Na

m 

 

 

PHỤ LỤC 5 

DANH MỤC THIẾT BỊ DÂY CHUYỀN LẠNH 
 (Kèm theo Thông báo chào giá số:       /TB- KSBT ngày      tháng 12 năm 2024 của 

TTKSBT) 

 

ST

T 

 

Tên 

hàng hoá 

Thành phần, 

Tiêu chuẩn kỹ thuật 
Đvt 

Quy 

cách 

Số 

lượng 

Xuất 

xứ 

1 Chỉ thị đông 

băng điện tử 

- Kích thước : D49 x R30 x 

H10.5 mm  

- Trọng lượng: 12g - Nhiệt độ 

bảo quản: + 4°C đến +50°C / 

+40°F đến +122°F.  

- Nhiệt độ vận hành: –20°C 

Cái Cái 150 Châu 

Âu 
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đến +55°C / –4°F đến +131°F.  

- Độ chính xác của nhiệt độ: 

+/- 0,3 ° C điển hình; +/- 0,6 ° 

F điển hình.  

- Giới hạn cảnh báo: 0°C / 

+32°F  

- Thời gian cảnh báo: 60 phút 

dưới 0°C / +32°F - Đo nhiệt 

độ mỗi 2 phút.  

- Độ chính xác của thời gian : 

typ. +/- 5% ở 0°C / 32°F. 

- Năm sản xuất 2024 trở về 

sau. 
2 Thiết bị theo 

dõi nhiệt độ 

liên tục có kèm 

Sensor 

Kích thước (L x W x H) : 128 

x 75 x 19 mm  

Kích thước màn hình LCD : 

95 x 27 mm  

Trọng lượng : 107 g  

Nhiệt độ hoạt động : -25 °C to 

+55 °C / -13 °F to +131 °F  

Phạm vi cảnh báo nhiệt độ : -

20 °C to +50 °C / -4 °F to 

+122 °F, in 0.1 °C increments  

Mức cảnh báo : 2 mức (1 

ngưỡng trên  và 1 ngưỡng 

dưới)  

Thời gian lấy mẫu : Mỗi phút  

Độ chính xác:  

   +/- 0.8 °C (-25 °C to -10 °C) 

/ +/- 1.44 °F (-13 °F to +14 

°F)  

   +/- 0.5 °C (-10 °C to +40 

°C) / +/- 0.9 °F (+14 °F to 

+104 °F)  

   +/- 0.8 °C (+40 °C to +55 

°C) / +/- 1.44 °F (+104 °F to 

+131 °F)  

Đáp ứng tất cả các chuẩn: 

PQS, EMS, CE…, 

Có dây sensor kết nối. 

Năm sản xuất 2024 trở về sau. 

Cái Cái 75 Châu 

Âu 

 

 

 

 



` 

 

PHỤ LỤC 6 

HIỆU CHUẨN DÂY CHUYỀN LẠNH 
(Kèm theo Thông báo chào giá số:       /TB- KSBT ngày      tháng 12 năm 2024 của 

TTKSBT) 

 

ST

T 

 

Tên 

hàng hoá 

Thành phần, 

Tiêu chuẩn kỹ thuật 
Đvt 

Số 

lượng 
Ghi chú 

1 

Nhiệt kế: Möller-Therm GmbH – 

Đức, Model 104614, 

Khoảng nhiệt độ: -30 đến 

+50oC 

Cái 1  

 

 

 

PHỤ LỤC 7 

DANH MỤC BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA THIẾT BỊ DÂY 

CHUYỀN LẠNH 
(Kèm theo Thông báo chào giá số:       /TB- KSBT ngày      tháng 12 năm 2024 của 

TTKSBT) 

 

ST

T 

 

Tên 

Thiết bị 

Thành phần, 

Tiêu chuẩn kỹ thuật 
Đvt 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 

Tủ lạnh chuyên 

dụng tuyến tỉnh, 

huyện, BVsản 

nhi, xã  

(TCW 4000 AC, 

TCW 80 AC, HBC 

80) 
 

Tủ 01  
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